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Tand huyÖn lôc nam 

       tØnh b¾c giang 

               

   Bản án số: 16/2019/HSST 

         Ngày: 05/04/2019 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 

NH©N DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG 

 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên tòa: Ông Hoàng Văn Toan 

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Hữu Thái 

2. Ông Nguyễn Tiến Chỉnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lự- Thư ký TAND huyện Lục Nam, 

Tỉnh Bắc Giang . 

- Đại diện VKSND huyện Lục Nam tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn 

Thành- Kiểm sát viên. 

Ngày 05/4/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Nam tiến hành xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2019/HSST ngày 31/01/2019 đối 

với bị cáo:  

Tống Văn T, sinh năm 1997. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam. 

Nơi sinh và cư trú: thôn C, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. 

Chức vụ, đoàn thể: Không. Nghề nghiệp: Tự do. Trình độ học vấn: 10/12. 

Con ông: Tống Văn C, sinh năm 1974. Nghề nghiệp: Làm ruộng 

Con bà: Nguyễn Thị N, sinh năm 1975. Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

Bị cáo có 02 anh em ruột, bị cáo là thứ nhất. 

Tiền sự: Chưa. 

Tiền án:  

- Tại bản án số 63/2016/HSST ngày 24/8/2016, Tống Văn T bị TAND 

huyện Lục Nam xử 06 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 27/01/2017, 

Thành chấp hành xong hình phạt tù. 
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- Tại bản án số 63/2017/HSST ngày 24/8/2017, Tống Văn T bị TAND 

huyện Lục Nam xử 15 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 18/8/2018, 

Thành chấp hành xong hình phạt tù. 

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/11/2018 đến nay. Bị 

cáo đang bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh Bắc Giang. Hiện có mặt tại phiên 

tòa. 

- Bị hại: 

Anh Trịnh Xuân H sinh năm 1990 

Địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, huyện L, tỉnh Bắc Giang (vắng mặt). 

- Ng­êi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan: 

Ông Tống Văn C sinh năm 1974 

Địa chỉ: thôn C, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang (vắng mặt). 

 

Néi dung vô ¸n 

 

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh tụng tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 01/11/2018 Công an xã Đông Hưng nhận 

được tin báo của quần chúng nhân dân báo tin Tống Văn Thành, sinh năm 1997 

trú tại thôn Cẩm Y, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đột nhập vào 

gia đình anh Trịnh Xuân Hà, sinh năm 1990 trú tại thôn Đồng Phúc, xã Đông 

Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trộm cắp tài sản (trộm chó).  Sau khi nhận 

được tin báo lực lượng công an xã Đông Hưng cùng quần chúng nhân dân tiến 

hành truy đuổi và bắt giữ được Tống Văn Thành ở thôn Quan 2, xã Đông Hưng, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và thu giữ 01 chiếc xe mô tô loại xe win, màu 

trắng đen, biển kiểm soát 98N1-8814, bị cháy một phần, sau đó Công an xã Đông 

Hưng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và giao cho Công an 

huyện Lục Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tại Cơ quan Cảnh sát 

điều tra- Công an huyện Lục Nam Tống Văn Thành khai nhận hành vi của bản 

thân như sau: 

Ngày 01/11/2018 Tống Văn Thành, sinh năm 1997 trú tại thôn Cẩm Y, xã 

Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mượn xe mô tô kiểu xe Win, màu 

trắng đen, biển kiểm soát 98N1-8814, số máy 70120214, số khung 120214 của bố 

là ông Tống Văn Côn, sinh năm 1974 để đi làm ở Công ty may tư nhân tại đầu 

cầu Lục Nam, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nhưng Thành không đi làm mà đi 

chơi điện tử tại khu vực làn 2, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày do hết tiền chi tiêu cá nhân nên Thành đã nảy sinh 

ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền ăn tiêu. Sau đó Thành điều khiển xe mô tô đi 
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qua xã Tam Dị lên xã Đông Hưng với mục đích là gặp gia đình nào sơ hở thì trộm 

cắp, khi Thành điều khiển xe mô tô đi đến thôn Đồng Phúc, xã Đông Hưng, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang phát hiện nhà anh Trịnh Xuân Hà, sinh năm 

1990 trú tại thôn Đồng Phúc, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam là căn nhà cấp 04 

được lợp mái tôn màu đỏ cách đường khoảng 20m, nhà không có cổng, trong nhà 

khóa cửa, không có ai ở nhà và ở ngoài sân có rất nhiều chó đang thả không xích, 

trong đó có 01 con chó đực màu đen nặng 12,7 kg đang xích bằng dây điện màu 

đen có lõi bằng kim loại ở cột hiên nhà anh Hà hình chữ nhật phía bên phải (nhìn 

từ ngoài vào), thấy vậy Thành điều khiển xe mô tô đi vào sân nhà anh Hà rồi 

dựng xe ở sân quan sát xung quanh không có ai, Thành đi vòng quanh sân để tìm 

tài sản, do Thành không tìm thấy tài sản gì có thể trộm cắp được, nên Thành quay 

lại nảy sinh ý định trộm cắp con chó đực màu đen nặng 12,7 kg đang xích ở cột 

trước hiên nhà. Thành tìm cách tháo xích, Thành quan sát xung quanh phát hiện 

01 con dao cũ  dạng dao xây dài khoảng 15 cm, cán dao bằng gỗ có lưỡi dao bằng 

kim loại ở chân cột nhà nơi đang xích con chó, Thành nhặt con dao đó lên dùng 

tay phải chặt vào sợi dây điện nhưng không đứt,  Thành dùng hai tay lấy sức bẻ 

sợi dây điện làm dây điện đứt, khi sợi dây điện đứt Thành vứt con dao đi. Sau đó 

Thành cầm đoạn xích còn lại lôi con chó ra khu bể nước gần chuồng gà của gia 

đình anh Hà, do chó sủa sợ bị phát hiện nên Thành  nhặt 01 chiếc cuốc có cán 

bằng gỗ dài khoảng 1,5  có 01 đầu lắp lưỡi cuốc bằng kim loại ở sân nhà anh Hà, 

Thành dùng tay phải cầm cán cuốc, phần đầu có lắp lưỡi bằng kim loại đập 01 

nhát từ trên xuống dưới vào đầu con chó làm con chó chết, sau đó Thành vứt 

chiếc cuốc vừa đập chó đi. Lúc này, anh Mai Tiến Lâm, sinh năm 1986  và anh 

Trịnh Xuân Nam, sinh năm 1988 cùng trú tại thôn Đồng Phúc, xã Đông Phú, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đang làm vườn trên đồi cách nhà anh Hà hơn 

100 m nhìn xuống thấy Thành mặc áo khoác đen đang thực hiện hành vi trộm chó 

của gia đình  anh Hà, thấy vậy anh Lâm và anh Nam điều khiển mỗi người 01 xe 

mô tô đi đến nhà anh Hà, anh Lâm điều khiển xe mô tô đi trước còn anh Nam 

điều khiển xe mô tô đi sau. Khi anh Lâm  điều khiển xe mô tô đến nhà anh Hà, 

Thành sợ bị phát hiện nên đã dùng 02 tay nhấc con chó lên vứt vào 01 bể đã cạn 

nước gần khu vực chuồng gà của gia đình anh Hà. Sau đó Thành lấy xe mô tô 

định bỏ chạy thì anh Lâm yêu cầu Thành dắt xe xuống để nói chuyện, lợi dụng sơ 

hở Thành đã nổ máy điều khiển xe mô tô bỏ chạy đi theo hướng cầu Trại Mít, 

thấy Thành bỏ chạy anh Lâm và anh Nam điều khiển xe mô tô đuổi theo Thành, 

khi Thành điều khiển xe mô tô bỏ chạy được khoảng hơn 2km đến địa phận thôn 

Quan 2, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thì xe bị chết máy, 

Thành đã bỏ lại xe mô tô ở rìa đường và chạy vào vườn vải nhà dân gần đó, Lúc 

này anh Lâm và anh Nam cũng đỗ xe lại và hô hoán mọi người đuổi bắt và bắt 

được Thành. Sau đó Công an xã Đông Hưng đến lập biên bản bắt người phạm tội 

quả tang và thu giữ chiếc xe mô tô và đưa Thành về trụ sở làm việc, đồng thời bàn 

giao Thành cho Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Lục Nam giải quyết 

theo thẩm quyền.  
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           Ngày 01/11/2018 anh Hà làm đơn trình báo đến Công an huyện về việc 

ngày 01/11/2018 gia đình anh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 01 con chó của gia 

đình anh và đề nghị Cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Ngày 02/12/2018 C¬ quan C¶nh s¸t ®iÒu tra Công an huyện Lục Nam ra 

Quyết định trưng cầu số 95 đối với tang vật của vụ trộm cắp tài sản nêu trên. 

Ngày 05/11/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lục Nam 

kết luận: 01 con chó đực, màu đen nặng 12,7 kg x 70.000 đồng thành tiền 889.000 

đồng. 

Ngày 03/11/2018 Cơ quan điều tra tiến hành truy tìm 01 con dao dài 

khoảng 15 cm  Thành dùng để chặt đứt dây xích  chó và chiếc cuốc dài khoảng 

1,5 mét Thành dùng để đập chết chó. Kết quả không tìm thấy. 

Về chiếc xe mô tô kiểu xe Win màu trắng- đen biển kiểm soát 98N1-8814, 

bị cháy một phần là phương tiện Thành dùng để đi trộm cắp tài sản. Quá trình 

điều tra xác định chiếc xe trên là của ông Tống Văn Côn cho Thành sử dụng làm 

phương tiện đi lại, ông Côn không biết Thành sử dụng vào mục đích trộm cắp tài 

sản, ngày 08/11/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Lục Nam ra 

quyết định xử lý vật chứng số 28 trả lại chiếc xe trên cho chủ sở hữu. Ngoài ra 

quá trình Thành điều khiển chiếc xe trên đi trộm cắp tài sản bị đốt cháy 01 phần, 

Cơ quan điều chưa xác định được đối tượng đốt, sau khi nhận lại xe mô tô ông 

Tông Văn Côn không đề nghị gì, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xem xét. 

  Về trách nhiệm dân sự: 01 con chó đực màu đen nặng 12,7 kg sau khi 

Thành trộm cắp đã đập chết con chó và vứt vào bể nước cạn của gia đình anh Hà, 

anh Hà không yêu cầu bị cáo Thành phải bồi thường gì. 

 Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, Tống Văn Thành 

đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. 

Tại bản cáo trạng số 10/KSĐT ngày 30/01/2019 của VKSND huyện Lục 

Nam đã truy tố bị cáo Tống Văn Thành về tội “ Trộm cắp tài sản” theo điểm b 

khoản 1 Điều 173 BLHS. 

Đại diện VKSND huyện Lục Nam sau khi luận tội, phân tích các tình tiết 

tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và trách nhiệm dân sự đã giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Tống Văn Thành 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

* ¸p dông ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 173; ®iÓm s kho¶n 1, §iÒu 51; Điều 38 

BLHS n¨m 2015, xö ph¹t:  
Tống Văn Thành tõ 09 ®Õn 12 th¸ng tï. Thêi h¹n tï tÝnh tõ ngµy t¹m gi÷, 

t¹m giam 02/11/2018, kh«ng ¸p dông h×nh ph¹t bæ sung ph¹t tiÒn ®èi víi bÞ c¸o. 

VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù: Anh Hà không yêu cầu gì đối với bị cáo nên không 

đặt ra xem xét giải quyết. 
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Về vật chứng: Chiếc xe máy BKS 98N1- 8814 bị cáo Thành đã dùng vào 

việc phạm tội là của ông Tống Văn Côn cho Thành mượn sử dụng làm phương 

tiện đi lại, ông Côn không biết Thành sử dụng vào mục đích trộm cắp, cơ quan 

công an huyện Lục Nam đã trả lại chiếc xe trên cho ông Côn, ông Côn không có 

yêu cầu gì nên không xem xét. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Tống Văn Thành biết hành vi của bị cáo là phạm 

tội và xin HĐXX ở mức hình phạt nhẹ nhất.  

Án phí: Bị cáo chịu 200.000đ 

NhËn ®Þnh cña tßa ¸n 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án. 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, ý kiến của KSV, của bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác. 

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

trong BLTTHS. 

[2] Hành vi phạm tội: Tống Văn Thành sinh năm 1997 trú tại thôn Cẩm Y, 

xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có 02 tiền án về tội trộm cắp tài 

sản. Do không có tiền tiêu sài cá nhân nên khoảng hơn 15 giờ, ngày 01/11/2018 

Tống Văn Thành lợi dụng sơ hở đã đột nhập vào gia đình nhà anh Trịnh Xuân Hà, 

sinh năm 1990 trú tại thôn Đồng Phúc, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang trộm cắp 01 con chó đực màu đen nặng 12,7 kg. Tổng trị giá tài sản Thành 

đã trộm cắp là: 889.000 đồng. 

[3] Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận Tống Văn Thành phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 

BLHS năm 2015: 

 “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 

đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000đ đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

         b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 

168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích 

mà còn vi phạm;” 

 Tại bản cáo trạng số 10/2019/KSĐT ngày 30/01/2019 của VKSND huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã truy tố bị cáo Tống Văn Thành về tội “ Trộm cắp tài 

sản” được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 BLHS là hoàn toàn có căn cứ 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Ngoài những tình tiết định tội, định khung hình phạt, HĐXX xét thấy cần 

xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS đối với bị cáo, HĐXX thấy: 
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- Về tình tiết tăng nặng TNHS: Không có.  

- Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. 

Do vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Trong quá trình thực hiện phạm tội thể hiện quyết tâm phạm tội của bị cáo, 

bị cáo không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được 

pháp luật bảo vệ mà còn xâm phạm đến trật tự công cộng, trật tự pháp luật gây 

tâm lý hoang mang trong nhân dân. Do hành vi trộm cắp tài sản của bị cáo trên 

cần nên một mức án tương xứng để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Từ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ TNHS và nhân thân của bị cáo HĐXX 

cân nhắc, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. Bị cáo 

Tống Văn Thành có tiền án nhưng bị cáo không chịu làm ăn lương thiện, không 

chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước nên cần bắt bị cáo phải cách ly xã hội một 

thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.  

Xét bị cáo phạm tội nhưng có tình tiết giảm nhẹ nên được giảm nhẹ một 

phần khi quyết định hình phạt. 

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Thành hiện không có nghề nghiệp, không 

có tài sản nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 

Về mức án mà vị đại diện VKSND huyện Lục Nam đề nghị áp dụng, tuyên 

phạt đối với bị cáo là phù hợp và tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: 01 con chó đực màu đen nặng 12,7kg bị cáo trộm 

cắp của anh Hà, anh Hà đã nhận lại con chó trên và không có yêu cầu gì đối với bị 

cáo, nên HĐXX không đặt ra xem xét giải quyết. 

 [4] Về xử lý vật chứng: Chiếc xe màu trắng đen BKS 98N1- 8814 bị cáo 

Thành dùng vào việc phạm tội, cơ quan điều tra đã xác định chiếc xe trên của ông 

Tống Văn Côn là bố đẻ bị cáo cho bị cáo mượn để làm phương tiện đi lại, ông 

Côn không biết Thành sử dụng vào mục đích trộm cắp tài sản. Ngày 08/11/2018 

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Nam đã ra quyết định xử lý vật 

chứng trả lại chiếc xe trên cho ông Côn, ông Côn đã nhận lại không yêu cầu gì đối 

với bị cáo, nên HĐXX không đặt ra xem xét giải quyết. 

- Đối với 01 con dao dài khoảng 15 cm Thành dùng để chặt đứt dây xích  

chó và chiếc cuốc dài khoảng 1,5 mét Thành dùng để đập chết chó. Ngày 

03/11/2018 Cơ quan điều tra tiến hành truy tìm nhưng kết quả không tìm thấy, 

nên HĐXX không đặt ra xem xét giải quyết.  

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1/ Tuyên bố bị cáo Tống Văn Thành phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

BLHS năm 2015, xử phạt: 

Tống Văn Thành 10 (mười) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm 

giam 02/11/2018.  

 2/ Án phí: Bị cáo Tống Văn Thành ph¶i chÞu 200.000® ¸n phÝ h×nh sù s¬ 

thÈm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 luật thi 

hành án. 

        Báo cho bị cáo có mặt tại phiên tòa biết, được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có 15 

ngày kháng cáo kể từ ngày nhận được tống đạt bản án. 

Án xử công khai sơ thẩm./ 
  Nơi nhận :                                                TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND Tỉnh;                                               THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Tỉnh , Huyện; 

- Chi cục T.H.A. dân sự huyện; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ . VP./.                                                                    

 

                                                                      Hoàng Văn Toan 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          HỘI THẨM NHÂN DÂN        THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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